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I. Những đặc thù về công tác cán bộ và giải quyết, xét xử các loại vụ án ở Sơn La


Sơn La là một tỉnh miền núi phía tây bắc của Tổ quốc có diện tích tự nhiên 14.174 km2 với 250 km đường biên giới giáp hai tỉnh Hủa phăn và Luông pha bang, nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Ở Sơn La cũng như các tỉnh miền núi khác cơ sở hạ tầng còn thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, nhất là các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới. Tỉnh có 10 huyện, 01 thành phố; có 17 xã, 308 bản biên giới; có 05 huyện, 89 xã, 1.105 bản đặc biệt khó khăn.  Dân số hơn một triệu người, với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chỉ chiếm 18%. Mỗi dân tộc có phong tục tập quán, tiếng nói riêng. Đối với, các dân tộc thiểu số ở miền núi thì các quan hệ gia đình, dòng họ, bản mường vừa là lễ giáo, luật lệ vừa là văn hoá ứng xử được các dân tộc rất chú trọng, trong khi đó tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn thấp, thậm chí còn không biết tiếng phổ thông, nên khả năng phổ biến tuyên truyền và tiếp nhận các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Trong khi đó các thế lực phản động lại đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hoà bình, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động ly khai, bạo loạn lật đổ với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc và quyết liệt hơn. Xuất phát từ đặc thù của địa phương thì công tác giải quyết xét xử các loại vụ án vừa phải bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, lại vừa phải phù hợp với tục lệ của dân tộc ở địa phương; xét xử phải có sức răn đe, giáo dục, nhưng lại phải có tác dụng cảm hoá, thuyết phục, tập hợp nhân dân để giữ vững khối đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị, xã hội, chống lại âm mưu phá hoại của kẻ thù, nên việc giải quyết xét xử các loại vụ án nhất là giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình hết sức khó khăn vất vả. Đối với đội ngũ cán bộ vừa đòi hỏi tinh thông về nghiệp vụ, vừa phải am hiểu văn hoá, phong tục tập quán của các dân tộc và làm tốt công tác dân vận. Khi tiếp xúc, làm việc với dân phải thể hiện vừa là thẩm phán, thư ký Toà án vừa là cán bộ của Đảng, của Nhà nước, là tấm gương để tuyên truyền vận động nhân dân. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ đòi hỏi cán bộ phải hoà mình với nhân dân, được nhân dân tin cậy yêu mến và ủng hộ. Trong khi đó đội ngũ cán bộ Toà án ở miền núi vừa thiếu lại vừa yếu, ít có điều kiện giao lưu học hỏi để nâng cao trình độ; đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Do đó công tác cán bộ ở miền núi đòi hỏi phải được quan tâm một cách toàn diện để vừa thu hút được nhân tài, vừa phải tính đến yếu tố dân tộc bảo đảm cơ cấu hài hoà giữ mối đoàn kết giữa các dân tộc ở địa phương, thì cán bộ mới yên tâm công tác, mới xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 II. Quá trình triển khai thực hiện công tác cán bộ và tình hình giải quyết xét xử các loại án của ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La

1. Quá trình triển khai thực hiện công tác cán bộ

Ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La có: Toà án nhân dân tỉnh và 11 đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh với tổng biên chế toàn ngành là 167 biên chế; trong đó, Thẩm phán sơ cấp là 50 người, Thẩm phán trung cấp là 13 người. Hiện nay, có 157 người, trong đó Thẩm phán sơ cấp là 48 người, Thẩm phán trung cấp là 09 người, Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 01 người.

Trong quá trình thực hiện công tác cán bộ, Toà án nhân dân tỉnh luôn thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức cán bộ; quyết định 1138/QĐ-TCCB ngày 22-8-2008 của Toà án nhân dân tối cao về phân cấp quản lý cán bộ Toà án nhân dân địa phương, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu biên chế của Toà án nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân 11 huyện, thành phố đã được Chánh án Toà án nhân dân tối cao phê duyệt. Cụ thể:

- Công tác tuyển dụng cán bộ: Luôn thực hiện đúng Nghị định số 117/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, tổ chức thông báo thi tuyển theo đúng quy định của Toà án nhân dân tối cao. Trong năm 2011 chỉ tuyển dụng được 07 thư ký cho Toà án nhân dân các huyện, thành phố và tỉnh. Số thư ký, cán bộ được tuyển dụng vào ngành bảo đảm đúng tiêu chuẩn quy định của ngành và được Toà án nhân dân tối cao phê duyệt.

- Công tác bổ nhiệm: Trong năm đã đề nghị bổ nhiệm 05 Thẩm phán  (Trong đó 04 Thẩm phán trung cấp, 01 Thẩm phán sơ cấp), bổ nhiệm 01 phó phòng giám đốc kiểm tra; 01 Thẩm tra viên. Công tác bổ nhiệm đều thực hiện đúng các quy trình thủ tục bổ nhiệm theo Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân, Thông tư liên tịch số 01/TTLT/TANDTC-BQP-BNV-UBMTTQVN về hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân.

- Công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ:

Toàn ngành đã tiến hành quy hoạch cán bộ thuộc diện A2, A3 từ cấp tỉnh đến cấp huyện báo cáo cấp uỷ địa phương và Vụ Tổ chức - Cán bộ xin ý kiến chỉ đạo. Đồng thời xây dựng phương án luân chuyển cán bộ theo quyết định 1620/2008/QĐ-TANDTC. Tuy nhiên, trong năm mới luân chuyển được 01 thư ký từ cấp huyện  lên Toà án nhân dân tỉnh làm Thẩm tra viên; 01 thư ký từ huyện này sang huyện khác; Cử 08 thư ký đi đào tạo nguồn Thẩm phán tại Học viện tư pháp; 02 thư ký đi học tiếng Anh; 05 thư ký đi học Thạc sĩ; 01 đ/c đi làm nghiên cứu sinh; 60 lượt cán bộ Thẩm phán, Thẩm tra viên đi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Trường cán bộ Toà án tổ chức ...

2 – Tình hình giải quyết, xét xử các loại vụ án của ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La năm 2011

Trong năm 2011 toàn ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã thụ lý 2.635 vụ án các loại.

Đã giải quyết được 2.580/2.635 vụ. Đạt tỷ lệ chung là 97,9% tổng số thụ lý. Trong đó:

2.1 - Án hình sự: Toàn tỉnh thụ lý: 1.506 vụ, giải quyết: 1.497 vụ. Đạt tỷ lệ: 99,4% tổng số thụ lý. Cụ thể:

- Cấp tỉnh: Sơ thẩm giải quyết 113 vụ/114 vụ. Đạt tỷ lệ 99,1%. Phúc thẩm xét xử 79/79 vụ đạt 100% tổng số thụ lý.

- Cấp huyện: Giải quyết 1.305 vụ / 1.313 vụ. Đạt tỷ lệ 99,3% tổng số thụ lý.

2.2 - Án tranh chấp dân sự: Toàn tỉnh thụ lý 264 vụ việc. Đã giải quyết: 248 vụ việc. Đạt 93,9%.

Cụ thể:

- Cấp tỉnh: Sơ thẩm giải quyết 4 vụ/4 vụ. Đạt tỷ lệ 100%. Phúc thẩm giải quyết xét xử 21vụ/21vụ. Đạt tỷ lệ giải quyết 100% tổng số thụ lý.

- Cấp huyện: Giải quyết 223 vụ/239 vụ. Đạt tỷ lệ 93,3%.

2.3 - Án hôn nhân và gia đình: Toàn tỉnh thụ lý: 857 vụ. Đã giải quyết: 825 vụ. Đạt tỷ lệ 96,2%. Cụ thể:

 - Cấp tỉnh: Sơ thẩm giải quyết 01vụ/01 vụ. Đạt tỷ lệ 100%. Phúc thẩm giải quyết xét xử 22 vụ/22 vụ. Đạt tỷ lệ 100% tổng số thụ lý.

- Cấp huyện: Giải quyết 802 vụ/834 vụ. Đạt 96,1%.

2.4 - Án kinh tế, lao động, hành chính: Toàn ngành thụ lý 10 vụ. Đã giải quyết 10 vụ. Đạt 100%. Cụ thể:

- Cấp tỉnh: Giải quyết 6 vụ/6 vụ. Đạt 100%.

- Cấp huyện: Giải quyết 4 vụ/4 vụ. Đạt 100%.

2.5 - Công tác xét xử lưu động: Trong năm 2011, toàn ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã đưa đi xét xử lưu động được 142 vụ (Trong đó cấp tỉnh: 13 vụ, cấp huyện 129 vụ).

Về công tác giải quyết án hình sự: Trong năm 2011 luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong quá trình giải quyết các vụ án, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không có án để tồn đọng kéo dài quá hạn luật định. Không có trường hợp nào cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động, hôn nhân và gia đình: Toà án hai cấp đã quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng hồ sơ. Làm tốt công tác hoà giải thành, hoà giải thành 30 vụ/1.084 vụ đạt 2,77%. Không để án tồn đọng kéo dài.

Trong năm qua không có vụ án nào xét xử oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ án bị hủy toàn ngành là 0,19% (5 vụ/2.580 vụ) (Trong đó cấp tỉnh: 2 vụ/246 chiếm 0,8%); Án bị cải sửa 56 vụ/2.580 vụ chiếm tỷ lệ 2,17% .

III – Những thuận lợi, khó khăn trong công tác tổ chức cán bộ và giải quyết xét xử các loại vụ án của ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La

1. Những thuận lợi:

Luôn được cấp uỷ Đảng ở địa phương và Toà án nhân dân tối cao quan tâm, chỉ đạo sát sao về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ Toà án nói chung và đội ngũ Thẩm phán trình độ và bản lĩnh ngày càng được nâng cao đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xét xử các loại án.

Công tác tổ chức cán bộ đã được phân cấp tạo điều kiện thuận lợi cho Toà án địa phương chủ động trong công tác tuyển dụng, điều động cán bộ. Do đó, đội ngũ cán bộ của ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La trong năm qua luôn được củng cố và kiện toàn đã có 9/11 huyện, thành phố có Chánh án, Phó Chánh án. Lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, nâng cao trình độ về mọi mặt. Tuyệt đại đa số cán bộ công chức trong ngành Toà án có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, nhà nước và tận tụy với nhân dân. Do vậy trong năm 2011, toàn ngành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:

Với đặc thù của một tỉnh miền núi các điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, nên những người có trình độ năng lực công tác tốt đều không muốn công tác ở miền núi. Do vậy việc tuyển dụng cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi vào làm việc tại cơ quan nhà nước nói chung và vào công tác tại ngành Toà án nói riêng rất khó. Ngay cả những sinh viên là con em các dân tộc trong tỉnh được đào tạo chính quy khi tốt nghiệp ra trường không muốn trở về tỉnh công tác. Đặc bịêt tuyển dụng cán bộ vào công tác ở các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thì càng khó. Chính vì vậy, trong năm 2011 ngành Toà án Sơn La chưa tuyển dụng đủ chỉ tiêu.  Công tác quy hoạch luân chuyển cán bộ còn hạn chế đó là: nhận thức về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, còn hình thức, chưa gắn kết được công tác quy hoạch với các khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; nhiều trường hợp điều động cán bộ để đáp ứng yêu cầu trước mắt; chưa tạo được sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ; chưa có chính sách thoả đáng với cán bộ được điều động luân chuyển. Mặt khác do những cán bộ trong diện luân chuyển ngại khó khăn, xa gia đình và tác động của các yếu tố xã hội khác, không loại trừ cả lợi ích vật chất nên rất ngại luân chuyển. 

Đối với công tác giải quyết các loại vụ án, đặc biệt là án dân sự mất rất nhiều thời gian công sức và chi phí cao so với vùng đồng bằng cụ thể là: Việc thu thập, xác minh chứng cứ phải đi lại xa xôi, nhiều lần, đường giao thông rất khó khăn, đến được bản vùng sâu, vùng xa nhiều khi phải đi bộ và nhiều trường hợp phải có phiên dịch, phải nhờ cả cán bộ xã sở tại mới kết quả. Mặt khác, nhận thức của dân còn hạn chế, nên việc cung cấp các tài liệu chứng cứ và trình bày những yêu cầu, quan điểm rất khó khăn, không đầy đủ, chính xác, nên ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải quyết vụ án. 

IV. Các giải pháp khắc phục và kiến nghị

1. Các giải pháp khắc phục:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ công chức Toà án.

- Có chế độ đãi ngộ để thu hút cán bộ về công tác ở miền núi và ở các huyện vùng sâu, vùng xa của các tỉnh miền núi.

- Công tác quy hoạch cán bộ phải gắn với đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, quan tâm đến cán bộ là người dân tộc.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán và thư ký Toà án. 

2 . Kiến nghị:

- Để thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường về miền núi công tác thì cần có quy định chế độ đãi ngộ, quy định thời gian phục vụ ở các đơn vị vùng sâu, vùng xa bao nhiêu năm thì được luân chuyển đến các vùng ít khó khăn hơn.

- Đề nghị đối với các tỉnh miền núi cho phép mở rộng diện tuyển dụng, cho phép tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành khác rồi về cho đi đào tạo luật  và được tuyển cả những người tốt nghiệp đại học Luật tại chức.

- Đề nghị tăng kinh phí hoạt động cho Toà án nhân dân các tỉnh miền núi.

- Đề nghị về chỉ tiêu giao ước thi đua của các tỉnh miền núi cần quy định thấp hơn so với các tỉnh đồng bằng.

Trên đây là báo cáo tham luận của ngành Toà án nhân dân tỉnh Sơn La. Rất mong được sự quan tâm của các vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn.
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

